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	 Số:         /HDLS-STC-SGDĐT 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020

	  V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố.
	

	Kính gửi: 
	- Sở Y tế;
- Sở Tư pháp;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện.



Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố về phê duyệt điều chỉnh Đề án thực hiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 2701/GDĐT-CTTT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai chương trình Sữa học đường trên địa bàn Thành phố trong tháng 9, tháng 10 học kỳ 1 năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 3529/GDĐT-CTTT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai chương trình Sữa học đường trên địa bàn Thành phố trong tháng 11, tháng 12 học kỳ 1 năm học 2020-2021;
Căn cứ Hợp đồng sửa đổi thỏa thuận khung số 01/TTK-TTĐG lần 2 ngày 05 tháng 06 năm 2020, Hợp đồng sửa đổi thỏa thuận khung số 01/TTK-TTĐG lần 3 ngày 9 tháng 10 năm 2020 và Thỏa thuận khung mua sắm tập trung ngày 5 tháng 11 năm 2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị cung cấp sữa;
Căn cứ các quy định về quản lý tài chính - ngân sách hiện hành; để triển khai Đề án thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn phố Hồ Chí Minh đảm bảo kịp thời đúng đối tượng; Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 như sau:
1. Đối tượng, thời gian và định mức thụ hưởng
a) Đối tượng thụ hưởng:
- Trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 trong các trường công lập, ngoài công lập và trẻ em học tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn 24 quận, huyện;
- Trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập đang học tại các trường học tham gia Đề án Chương trình Sữa học đường.
	  b) Thời gian thụ hưởng: 
+ Tháng 9 và tháng 10/2020 học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (bắt đầu uống từ ngày 7/9/2020): đối với trẻ em mẫu giáo và tiểu học lớp 1 trên địa bàn 10 quận huyện: 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ;
+ Tháng 11 và tháng 12/2020 học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (bắt đầu uống từ ngày 10/11/2020): đối với trẻ em mẫu giáo và tiểu học lớp 1 trên địa bàn 24 quận huyện.
c) Định mức thụ hưởng:
Mỗi trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 được uống 1 hộp sữa dung tích 180ml/lần/ngày với 5 lần/tuần.
2. Cơ chế tài chính triển khai thực hiện
a) Mức hỗ trợ, đóng góp: 
- Ngân sách hỗ trợ 30% (tương đương 1.815 đồng/hộp sữa), doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20% (tương đương 1.210 đồng/hộp sữa) và cha, mẹ, người chăm sóc học sinh đóng góp 50% (tương đương 3.025 đồng/hộp sữa).
- Riêng đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố; học sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập (được cấp phép theo quy định của pháp luật) đang học tại các trường thực hiện Đề án: ngân sách hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%.
b) Thời gian hỗ trợ: thực hiện theo thời gian thụ hưởng. 
3. Triển khai ký hợp đồng chi tiết, tổ chức uống sữa, thanh quyết toán kinh phí với nhà cung cấp
Căn cứ Thỏa thuận khung được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị cung cấp sữa, Ủy ban nhân dân quận huyện chủ động sử dụng nguồn ngân sách quận huyện để triển khai cho các đơn vị thực hiện ký hợp đồng chi tiết, tổ chức uống sữa, thanh quyết toán kinh phí với nhà cung cấp, cụ thể như sau:
- Đối với các cơ sở giáo dục công lập: trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp, tổ chức uống sữa, thực hiện thanh quyết toán kinh phí đúng quy định; 
- Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: Phòng giáo dục và đào tạo thực hiện ký hợp đồng với nhà cung cấp, thực hiện thanh quyết toán kinh phí, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tổ chức cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 uống sữa. 
4. Về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 
a) Đối với nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ:
Căn cứ vào số lượng học sinh tham gia Chương trình sữa học đường; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) lập danh sách và xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xem xét, tổng hợp dự toán ngân sách quận, huyện trình UBND quận, huyện và gửi báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường về Sở Giáo dục và Đào tạo (mẫu báo cáo theo phụ lục số 01).
Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp số đối tượng, nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện để thực hiện Chương trình sữa học đường (mẫu báo cáo theo phụ lục số 02 và 03).
Trường hợp kinh phí thanh toán còn thừa so với số kinh phí đã bổ sung, các đơn vị thực hiện nộp hoàn trả theo phân cấp ngân sách.
b) Đối với khoản thu đóng góp tham gia Chương trình sữa học đường của phụ huynh học sinh
- Khoản thu đóng góp tham gia Chương trình sữa học đường của phụ huynh học sinh được theo dõi, hạch toán riêng trên sổ sách kế toán và quyết toán theo chế độ tài chính – kế toán hiện hành.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi và quản lý kinh phí đóng góp tham gia Chương trình sữa học đường do các cơ sở giáo dục ngoài công lập nộp qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi của Phòng Giáo dục và Đào tạo mở tại Kho bạc nhà nước quận huyện.
c) Về sử dụng, thanh quyết toán kinh phí Chương trình sữa học đường
Các cơ sở giáo dục công lập và phòng Giáo dục và Đào tạo chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với báo cáo về đối tượng học sinh, số học sinh thực tế tham gia Chương trình sữa học đường và số lượng sữa đã sử dụng được nghiệm thu với đơn vị cung cấp sữa.
Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết với đơn vị cung cấp sữa, căn cứ vào số học sinh thực tế tham gia Chương trình sữa học đường và biên bản nghiệm thu số lượng hộp sữa đã sử dụng của các cơ sở giáo dục với đơn vị cung cấp sữa; Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm rà soát kiểm tra và thanh toán cho đơn vị cung cấp sữa theo quy định hiện hành và hợp đồng đã ký kết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình sữa học đường (bao gồm nguồn ngân sách cấp và nguồn thu đóng góp của phụ huynh học sinh) đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hiện hành.
Kết thúc năm ngân sách, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường báo cáo UBND quận, huyện đồng thời gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo chung kết quả thực hiện Chương trình; đồng gửi Sở Tài chính (để theo dõi).
  5. Kinh phí thực hiện Chương trình và chế độ báo cáo
  - Đối với kinh phí của các Sở, ngành: Kinh phí liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; kinh phí lấy mẫu, giám sát an toàn thực phẩm; kinh phí đánh giá tình trạng dinh dưỡng đề nghị Sở Tư pháp thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Sở Y tế thành phố lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính (trước ngày 4 tháng 12 năm 2020) để thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí để thực hiện. 
- Đối với kinh phí của các quận, huyện: 
+ Về kinh phí uống sữa tháng 9 và tháng 10/2020: Tổng hợp theo số lượng học sinh uống sữa thực tế tại 10 quận huyện;
+ Về kinh phí uống sữa tháng 11 và tháng 12/2020: Căn cứ số lượng học sinh uống sữa thực tế tháng 11/2020, các quận huyện dự kiến số lượng học sinh uống sữa tháng 12/2020 và tổng hợp kinh phí thực hiện uống sữa tháng 11 và tháng 12/2020.
Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường về Sở Giáo dục và Đào tạo (mẫu báo cáo theo phụ lục số 01) chậm nhất là ngày 27 tháng 11 năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp số đối tượng, nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường năm 2020 (mẫu báo cáo theo phụ lục số 02 và 03) gửi Sở Tài chính chậm nhất là ngày 04 tháng 12 năm 2020 để thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung kinh phí cho các quận, huyện. 
Để việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường cho Ủy ban nhân dân các quận huyện và Sở, ngành liên quan kịp thời trong năm ngân sách 2020, Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai đến các trường thực hiện đúng nội dung Công văn này và tổng hợp số liệu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính đúng thời gian nêu trên./.
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- Nơi nhận:	
· Như trên;
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